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A.TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không phải là lợi thế để phát triển trồng trọt ở Việt Nam?
A. Việt Nam có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng khác nhau.
B. Việt Nam có diện tích chủ yếu là đồng bằng nên rất thuận lợi cho phát triển trồng trọt.
C. Việt Nam là một nước có truyền thống nông nghiệp, nhân dân ta cần cù, thông minh và có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt.
D. Nhà nước ta rất quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển trồng trọt.
Câu 2: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực?

A. Cà phê, lúa, mía. 
B. Su hào, cải bắp, cà chua.
C. Ngô, khoai lang, khoai tây. 
D. Bông, cao su, sơn.

Câu 3: Trồng trọt có vai trò nào sau đây ?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. 	
B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối. 
C. Cung cấp gỗ cho nhà máy.  	
D. Cung cấp thịt cho xuất khẩu.
Câu 4: Một trong những ưu điểm của phương thức trồng trọt trong nhà có mái che là?
A. Tiến hành đơn giản.	B. Chi phí đầu tư thấp.
C. Cây trồng không cần chăm sóc.	D. Có thể trồng được rau trái vụ
Câu 5: Đất trồng có mấy thành phần?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 6: Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây? 
A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
B. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống.
D. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
Câu 7: Chăm sóc cây trồng gồm mấy công việc?

A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

Câu 8: So với phương thức trồng trọt trong nhà có mái che, phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên có ưu điểm nào sau đây?
A. Việc chăm sóc cây trồng diễn ra thuận lợi hơn.
B. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao hơn.
C. Giúp bảo vệ cây trồng tốt hơn.
D. Đơn giản, dễ thực hiện, có thể thực hiện trên diện tích lớn.
Câu 9:  Một trong những mục đích của việc cày đất là ?
A. San phẳng mặt ruộng.                        B. Thuận lợi cho việc chăm sóc.
C. Làm tăng độ dày lớp đất trồng.          D. Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng
Câu 10: Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che?

A. Cây lúa. 
 B. Cây ngô. 
C. Cây bưởi. 
D. Cây lan Hồ điệp.

Câu 11: Bón phân lót cho cây trồng có ý nghĩa gì? 
A. Ức chế cỏ dại.
B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa.
C. Chuẩn bị sẵn “thức ăn” cho cây.
D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả. 
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về bón phân thúc cho cây trồng? 
A. Bón phân vào đất trước khi trồng cây.
B. Bón phân trước khi làm cỏ dại.
C. Bón phân sau khi thu hoạch.
D. Bón phân vào một số giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
Câu 13. Cây con tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây?
A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.	
B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
D. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của

Câu 14: Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 15: Khi trồng cây con, để giúp cây đứng vững cần phải 

A. bón phân cho cây ngay sau khi trồng.
B. vun gốc ngay sau khi trồng.
C. đào hố thật sâu.
D. trồng cây với mật độ thật dày.

Câu 16: Khi cây bị ngập úng, bộ phận nào của cây sẽ bị ảnh hướng nhiều nhất? 

A. Lá cây. 
B. Thân cây. 
C. Rễ cây. 
D. Hoa và quả.

Câu 17: Khi thu hoạch nông sản cần đảm bảo những yêu cầu nào?
A. Nhanh gọn và cẩn thận				B. Đúng độ chín, cẩn thận.
C. Đúng độ chín, nhanh gọn và cẩn thận		D. Đúng độ chín và nhanh gọn.
Câu 18. Trong kĩ thuật giâm cành, việc cắt bớt phiến lá của cành giâm nhằm mục đích gì?
A. Để cành giâm gọn gàng, dễ cắm.	              
B. Kích thích cành giâm ra rễ nhanh hơn.
C. Kích thích cành giâm ra lá mới nhanh hơn.	  
D. Giảm sự thoát hơi nước của cành giâm.
Câu 19: Một trong những nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh là
A. Phòng là chính.
B. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học.
C. Phun thuốc với nồng độ cao hơn hướng dẫn sử dụng.
D. Phun thuốc với nồng độ thấp hơn hướng dẫn sử dụng.
Câu 20. Tiêu chuẩn chọn cành giâm là?
A. cành non, khoẻ mạnh; không bị sâu, bệnh. 	
B. cành bánh tẻ, khoẻ mạnh; không bị sâu, bệnh.
C. cành già, khoẻ mạnh; không bị sâu, bệnh.   
D. cành non, già, bánh tẻ bị sâu, bệnh. 
B. TỰ LUẬN 
Câu 1 
Hãy đề xuất quy trình chuẩn bị đất để trồng một số loại rau tại gia đình?
Vai trò bón lót đối với cây trồng?
Câu 2 
Qua kiến thức đã được học em đã làm thế nào để tuyên truyền cho gia đình và những người xung quanh áp dụng đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc để phòng trừ sâu bênh hại?
Câu 3: 
Để giúp gia đình làm đất trồng lạc em cần thực hiện những việc gì? Thực hiện những công việc làm đất trồng lạc nhằm mục đích gì?



